	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2018-2019
MÔN: NGỮ VĂN 6

	
	Thời gian làm bài:  90. phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3.0 điểm)

Đọc đoạn văn thơ sau và trả lời các yêu cầu bên dưới:

Có một con ếch nọ
Sống ở đáy giếng sâu

Xung quanh: tôm, cá nhỏ

Tưởng giỏi: giỏi lắm đâu.

Nơi đáy giếng đục ngầu

Và lắm rêu, lắm cỏ

Chỉ thấy bầu trời nhỏ

Không to bằng chiếc vung…




(Theo Internet)

a. Đoạn thơ trên gợi nhớ đến văn bản nào mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 6? Văn bản đó thuộc thể loại gì của truyện dân gian? Hãy nêu đặc điểm của thể loại đó. (1.0 điểm)

b. Từ văn bản tìm được ở câu a), em rút ra được bài học gì trong cuộc sống? (1.0 điểm)

b. Tìm 01 cụm danh từ có trong đoạn thơ trên. Điền cụm danh từ đó vào mô hình cấu tạo sau: (1.0 điểm)
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Câu 2: (3.0 điểm)


Cơn bão số 9 vừa qua đã để lại biết bao thiệt hại về người và của cải của nhân dân ta, em hãy viết 01 đoạn văn ngắn (4 – 6 câu) nói về tình yêu thương trong đó có sử dụng ít nhất 01 số từ, 01 lượng từ và 01 từ láy. Chú thích rõ.
Câu 3: (4.0 điểm)


Học sinh có thể chọn 01 trong 02 đề sau:
Đề 1: Hãy kể lại truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” theo một kết thúc mới có hậu.
Đề 2: Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi.
----- Hết -----
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………
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Câu 1: (3.0 điểm) 

a. - Truyện Ếch ngồi đáy giếng (0.25đ); thuộc loại truyện ngụ ngôn (0.25đ).

    - Đặc điểm:

+ Loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính về con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người (0.25đ)

+ nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống (0.25đ)
b. Bài học: cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình; không được chủ quan kiêu ngạo.
Chấp nhận cách diễn đạt khác. Tùy theo mức độ trả lời của HS mà GK định điểm.
c. HS tìm đúng 01 cụm danh từ (0.5đ); điền đúng mô hình cấu tạo (0.5đ)

Câu 2: (3.0 điểm) 

- Điểm 3.0: 
+ HS viết được đoạn văn mạch lạc, đầy đủ số câu (0.5 điểm);

+ Chú thích rõ số từ, lượng từ và từ láy (1.0 điểm);
+ Suy nghĩ đúng đắn, chân thành và sâu sắc về tình yêu thương trước những mất mát của nhân dân. (1.5 điểm).

- Các thang điểm khác (từ 2.75 điểm  - 0.25 điểm): GK căn cứ vào bài làm của HS mà định điểm.

- Điểm 0: không trả lời

Câu 3: (4.0 điểm) 

Học sinh chọn 01 trong 02 đề nhưng phải đảm bảo các yêu cầu:

* Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài tự sự để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo cấu trúc bài tự sự (0,5 điểm):

- Điểm 0,5 điểm: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được đối tượng và sự việc được kể; phần Thân bài có vận dụng các thao tác tự sự để làm sáng tỏ yêu cầu của đề; phần Kết bài khái quát được sự việc và thể hiện được nhận thức của cá nhân.

- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu như trên.

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, cả bài viết chỉ có 01 đoạn văn.

b) Xác định đúng đối tượng và sự việc được kể (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: bài làm cho thấy học sinh xác định được đối tượng và sự việc được kể: 
Đề 1: Giới thiệu được nhân vật kể chuyện và lý do kể.

Đề 2: Giới thiệu được kỉ niệm tuổi thơ đó xảy ra khi nào? Với ai? 

- Điểm 0, 25: Xác định chưa rõ đối tượng và sự việc được kể, nêu chung chung.

- Điểm 0: Xác định sai đối tượng và sự việc được kể. 

c) Chia các sự việc theo đúng trình tự: sự việc mở đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc (2,5 điểm):

Đề 1: 

- Kể lại diễn biến chi tiết các sự việc xảy ra.
- Kết thúc phải có hậu và rút ra được bài học.
Đề 2: 

- Kể lại diến biến chi tiết về kỉ niệm tuổi thơ đó.
+ Kỉ niệm bắt đầu trong hoàn cảnh nào? Đó là một kỉ niệm buồn hay vui?
+ Sự việc (câu chuyện) xảy ra và diễn biến ra sao?
- Kỉ niệm đó để lại trong lòng mình một ấn tượng sâu sắc ra sao?

- Trong kí ức của bản thân, kỉ niệm vừa nêu có vị trí như thế nào? Nó có là một động lực giúp cho việc học hành hay giúp cho cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp hơn không?
(Lưu ý: Giáo viên xem xét trên bài làm của học sinh mà định điểm. Chú ý những ý hay, sáng tạo của học sinh)

- Điểm 2,5: Đảm bảo các yêu cầu trên

- Điểm 2,0 - 1,5: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các sự việc còn chưa đầy đủ hoặc liên kết chưa thật chặt chẽ.

- Điểm 1,25 – 0,75: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0,5: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0: Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên.

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0,25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

ĐỀ CHÍNH THỨC








